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	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2023 -2024
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	Nội dung
	 
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	 Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1. Sự sinh sản và phát triển của cơ thể người
	Câu số
	 
	 
	4
	 
	6
	 
	 
	 
	4; 6
	 

	
	Số điểm
	 
	 
	0,5
	 
	1
	 
	 
	 
	1,5
	 

	2. Vệ sinh phòng bệnh
	Câu số
	1
	 
	5
	8
	 
	 
	 
	 
	1; 5
	8

	
	Số điểm
	0,5
	 
	0,5
	2
	 
	 
	 
	 
	1
	2

	3. An toàn trong cuộc sống
	Câu số
	 
	7
	 
	 
	 
	9
	 
	 
	 
	7,9

	
	Số điểm
	 
	1
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	3

	4. Đặc điểm và công dụng của một số vật liệu thường dùng
	Câu số
	2,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	2; 3
	10

	
	Số điểm
	1,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1,5
	1

	Tổng số câu
	3
	1
	2
	1
	1
	1
	 
	1
	6
	4

	
	4
	3
	2
	2
	10

	Tổng số điểm
	2
	1
	1
	2
	1
	2
	 
	1
	4
	6

	
	3
	3
	3
	1
	10


Họ và tên GV: Nguyễn Thị Ngọc Bích  - GVCN lớp 5A
Họ và tên HS:………………………………………Lớp:…………Trường TH Ngọc Châu

ĐỀ GIỚI THIỆU KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2023 - 2024
 Môn: Khoa học - Lớp 5 
Thời gian: 40 phút

	Điểm


	Nhận xét


I.TRẮC NGHIỆM: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng
Câu 1: (0,5 điểm) Viêm gan A là bệnh truyền nhiễm do:
	A. Một loại vi – rút gây ra.                            
	B. Muỗi vằn

	     C. Muỗi A - nô - phen.                                   
	D.Vi khuẩn gây ra.


Câu 2: (0,5 điểm) Để xây tường, lát sân, lát sàn nhà, người ta sử dụng vật liệu nào?
	A. Thủy tinh
	B. Gạch
	C. Ngói
	D. Chất dẻo


Câu 3: (1 điểm) Nhôm và hợp kim của nhôm không được dùng để làm gì?
A.  Trong sản xuất và các dụng cụ làm bếp
B. Làm khung cửa và một số bộ phận của các phương tiện giao thông
C. Làm đường ray
D. Làm vỏ nhiều loại hộp
Câu 4: (0,5 điểm) Khi một em bé mới sinh, dựa vào cơ quan nào của cơ thể để biết đó là bé trai hay bé gái?
	        A. Cơ quan tuần hoàn.                            
	B. Cơ quan tiêu hóa.

	        C. Cơ quan sinh dục.                                    
	D. Cơ quan hô hấp


Câu 5: (0,5 điểm) Khói thuốc lá có thể gây ra những bệnh gì?
A. Ung thư phổi
B. Bệnh về đường hô hấp

C. Bệnh tim mạch

D. Cả 3 đáp án A,B,C.
Câu 6: (1 điểm) Điền từ vào chỗ chấm sao cho thích hợp.

a, Cơ thể chúng ta được ............................................... giữa trứng của mẹ và tinh trùng của bố.
b, Tuổi dậy thì ở con gái thường bắt đầu từ ………… đến …………. tuổi; con trai thường bắt đầu từ …………đến …………. tuổi.

II.TỰ LUẬN: 
Câu 7: (1 điểm) Người nghiện rượu, bia có thể ảnh hưởng đến xung quanh như thế nào? 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 8: (2 điểm) Em nên làm gì để bảo vệ sức khoẻ về thể chất và tinh thần ở tuổi dậy thì?  
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 9: (2 điểm) Thủy tinh có tính chất gì? Em hãy nêu cách bảo quản đồ dùng bằng thủy tinh.
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 10. (1 điểm) Chất dẻo được làm ra từ đâu? Chất dẻo có thể thay thế những vật liệu nào để chế tạo ra các sản phẩm thường dùng hàng ngày ?Tại sao?
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
	GV coi:....................................................
	GV chấm:...................................................


ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM MÔN KHOA HỌC CUỐI HỌC KÌ I
 LỚP 5 - NĂM HỌC 2023 - 2024
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	A
	B
	C
	C
	D
	a, Hình thành

b, 10...15    ;       13...17

	Điểm
	0,5 
	0,5
	1
	0,5
	0,5
	Điền đúng mỗi từ được 0,2 điểm


Câu 7:  ( Mỗi ý đúng được 0,25 điểm )

Người nghiện rượu, bia có thể ảnh hưởng đến xung quanh là: gây sự, đánh nhau, gây tai nạn giao thông, đánh đập vợ con.
Câu 8:  Để bảo vệ sức khoẻ về thể chất và tinh thần ở tuổi dậy thì : 

- Cần vệ sinh thân thể sạch sẽ, thường xuyên tắm giặt, gội đầu và thay quần áo. Đặc biệt, phải thay quần áo lót, rửa bộ phận sinh dục ngoài bằng nước sạch và xà phòng tắm hằng ngày                    ( 1 điểm)
- Cần ăn uống đủ chất, tăng cường luyện tập thể dục thể thao, vui chơi giải trí lành mạnh; tuyệt đối không sử dụng các chất gây nghiện như thuốc lá, rượu bia, ma túy, … ; không xem phim ảnh hoặc sách báo không lành mạnh.   ( 1 điểm)
Câu 9: 
- Tính chất của thủy tinh là: Thủy tinh thường trong suốt, không gỉ, cứng nhưng dễ vỡ. Thủy tinh không cháy, không hút ẩm và không bị a-xít ăn mòn.       ( 1 điểm)

- Cách bảo quản đồ dùng bằng thủy tinh là: Rửa sạch, phơi khô sau khi dùng.  Tránh va đập, tránh làm rơi gây sứt mẻ hoặc vỡ, hỏng.                                     ( 1 điểm)

Câu 10: 
· Chất dẻo được làm ra từ dầu mỏ và than đá          ( 0,5 điểm)
· Ngày nay, các sản phẩm làm ra từ chất dẻo được dùng rộng rãi để thay thế cho các sản phẩm làm bằng gỗ, da, thủy tinh vải và kim loại vì chúng không đắt tiền, tiện dụng, bền và có nhiều màu sắc đẹp.                      ( 0,5 điểm)
